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         NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

         TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

        - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có : 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    Ông Lê Hồng Sơn 

  Các Hội thẩm nhân dân: 

   Bà: Đặng Thị Thu - Cán bộ nghỉ hƣu. 

    Bà: Trƣơng Mai Phƣơng - Giáo viên.   

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Tuyết Nga - Thƣ ký TAND thành phố Đồng 

Hới. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Hữu Cƣờng  - Kiểm sát viên. 

 Ngày 09 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở TAND thành phố Đồng Hới mở 

phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 59/2021/TLST-HS ngày 

16/9/2021, theo Quyết định đƣa vụ án ra xét xử số 85/2021/QĐXXST-HS ngày 

25/10/2021 đối với bị cáo: 

 

Họ và tên: TRƢƠNG VĂN T; sinh ngày 10 tháng 02 năm 1984 tại Quảng 

Bình; nơi ĐKHKTT: Xã L, huyện L, tỉnh Quảng Bình; chổ ở hiện nay (tạm trú): 

Thôn 5 L, xã L, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; trình độ học vấn: 12/12; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam;; con ông: Trƣơng Văn T, sinh năm: 1946, Hƣu trí; con bà: Hoàng Thị Ơ 

sinh năm: 1953, làm ruộng, ông bà đều trú tại: Xã L, huyện L, tỉnh Q; Anh chị em 

ruột: Có 05 ngƣời, T là con thứ tƣ trong gia đình; có vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm: 

1988, nghề nghiệp: Kế toán, chỗ ở: Thôn 5 L, xã L, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; 

có 02 ngƣời con, lớn sinh năm năm 2012, nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: 

Không.  

Về quá trình bản thân: Năm 2003, nhập ngũ tại Tiểu đoàn x - Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Quảng Bình. Năm 2009, học tại trƣờng Sỹ quan Lục quân 1 ở Hà 

Nội. Năm 2011 về công tác tại Trung đoàn y thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Quảng Bình. Năm 2018 về công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình. 

Ngày 20/5/2021 có Quyết định phục viên của Quân khu 4. 

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cƣ trú và tạm hoãn xuất cảnh từ 

ngày 15/6/2021 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.  

- Bị hại: 
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 1. Anh Trần Viết N, sinh ngày: 12/3/1990; dịa chỉ: Tổ dân phổ x, phƣờng Đ, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt tại phiên tòa có đơn xin xử vắng mặt. 

 2. Trƣơng Khánh N, sinh ngày: 09/8/2008; địa chỉ: Tổ dân phố y. phƣờng B, 

thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình  

- Người đại diện hợp pháp của bị hại: Trƣơng Khánh N có Nguyễn Thị 

Khánh H là mẹ đẻ bị hại; địa chỉ: tổ dân phố y, phƣờng B, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Bình. Vắng mặt tại phiên tòa, có đơn xin xử vắng mặt. 

3. Ngô Nguyên Hiền A, sinh ngày: 14/4/2008; địa chỉ: Tổ dân phố x, phƣờng 

N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại: Ngô Nguyên Hiền A có Trƣơng Thị P 

là mẹ đẻ bị hại; địa chỉ: tổ dân phố x, phƣờng N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. 

Vắng mặt tại phiên tòa có đơn xin xử vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Trần Ngọc Thành T, sinh 

ngày: 06/01/1983; địa chỉ: Tổ dân phố x, phƣờng B, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Bình. Vắng mặt tại phiên toà. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đƣợc tóm tắt nhƣ sau:  

 Ngày 24/4/2021, Trƣơng Văn T đã thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản trên địa 

bàn thành phố Đồng Hới, cụ thể nhƣ sau: 

Vụ th   : Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 24/4/2021, Trƣơng Văn T điều khiển 

xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Viva, màu xanh, BKS: 73K7 - 0469 (xe của anh Trần 

Ngọc Thành T) đến Nhà văn hoá Trung tâm phƣờng Đ thuộc tổ dân phố x, phƣờng 

Đ để xem kéo co. Thấy xe máy của anh Trần Viết N không có ngƣời trông giữ, T 

đã móc cốp xe lấy trộm 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng và 

800.000 đồng. Sau khi lấy đƣợc tài sản, T đem điện thoại về nhà cất giấu, còn số 

tiền lấy trộm đƣợc T tiêu xài hết. 

Ngày 01/6/2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố 

Đồng Hới có kết luận định giá tài sản số 27/KL-HĐĐG, kết luận: 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng trị giá 6.000.000 đồng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Hới đã thu giữ và trả lại 

cho anh Trần Viết Ninh 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng; trả 

lại cho anh Trần Ngọc Thành T 01 xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Viva, màu xanh, 

BKS 73K7 - 0469. 

Vụ th   : Sau khi đƣa tài sản đã trộm cắp nêu trên về nhà cất giữ, khoảng 08 

giờ 30 phút, Trƣơng Văn T tiếp tục điều khiển xe mô tô đến Trung tâm văn hoá 

tỉnh Quảng Bình thuộc Tổ dân phố y, phƣờng Đ. Thấy có nhiều túi xách học sinh 

để trên ghế đá trong khuôn viên, không có ngƣời trông giữ. T lấy trộm 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen và 420.000 đồng trong túi xách 

của cháu Trƣơng Khánh N (sinh năm 2008) và lấy trộm 01 điện thoại di động nhãn 
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hiệu Iphone 6s Plus, màu hồng trong túi xách của cháu Ngô Nguyên Hiền A (sinh 

năm 2008). Sau đó, T đem 02 điện thoại về nhà cất giấu, số tiền trên T tiêu xài hết. 

Ngày 18/6/2021, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố 

Đồng Hới có kết luận định giá tài sản số 34/KL-HĐĐG, kết luận: 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen, trị giá 3.000.000 đồng và 01 điện thoại di 

động Iphone 6s Plus, màu hồng, trị giá 2.000.000 đồng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Đồng Hới đã thu giữ và trả lại 

trả lại cho cháu Trƣơng Khánh N 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus 

màu đen; trả cho cháu Ngô Nguyên Hiền A 01 điện thoại di động Iphone 6 plus, 

màu hồng. 

Trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, T đã bồi thƣờng 800.000 đồng cho 

anh Trần Viết N và 420.000 đồng cho cháu Trƣơng Khánh N. 

 Tại bản cáo trạng số 61/CT-VKSĐH-KT  ngày 10 tháng 9 năm 2021 Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới đã truy tố bị cáo Trƣơng Văn T về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự 2015. 

  Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới đã phát 

biểu lời luận tội. Giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử kết tội bị 

cáo theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng có xem xét các tình tiết tăng nặng giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo khi áp dụng hình phạt.  

 Áp dụng khoản 1 Điều 173; các điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; các 

điểm g, i khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật hình sự BLHS 2015: xử phạt Trƣơng 

Văn T từ  18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị 

cáo. 

 Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã thu hồi trả lại cho bị hại và đã bồi thƣờng 

đầy đủ, các bị hại không yêu cầu gì thêm; ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

không có yêu cầu gì thêm đề nghị không xem xét. 

 Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa, sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng và 

quá trình xét hỏi bị cáo Trƣơng Văn T đã thừa nhận hành vi phạm tội nhƣ bản cáo 

trạng đã nêu, xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo đƣợc cải tạo 

không giam giữ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đƣợc 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố 

Đồng Hới, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Hới, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo, 

bị hại và những ngƣời tham gia tố tụng khác không có ngƣời nào có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, ngƣời tiến 

hành tố tụng đều hợp pháp. 
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 [2] Lời khai nhận tội tại phiên tòa phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ quan 

điều tra, phù hợp với lời khai của ngƣời bị hại và tang vật thu giữ đƣợc. Hội đồng 

xét xử đã có đủ cơ sở xác định: Ngày 24/4/2021 Trƣơng Văn T đã thực hiện 02 vụ 

trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đồng Hới: Chiếm đoạt 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Iphone X, màu trắng và 800.000 đồng để cốp xe máy của anh Trần 

Viết N; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen và 420.000 đồng 

trong túi xách của cháu Trƣơng Khánh N (sinh năm 2008) và lấy trộm 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu hồng trong túi xách của cháu Ngô 

Nguyên Hiền A (sinh năm 2008); tổng trị giá sản là 12.220.000 đồng.  

 Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại 

khoản 1 điều 173 BLHS 2015; Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo là có 

căn cứ, đúng ngƣời, đúng tội và đúng pháp luật. 

 [3] Xét tính chất mức độ hậu quả và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo thấy rằng: Bị cáo là ngƣời đã trƣởng thành có 

đầy đủ sức khỏe và văn hóa để nhận thức pháp luật, bản thân đang là sỹ quan trong 

quân đội nhƣng không chịu tu dƣỡng. Do tham lam hám lợi cá nhân nên khi có 

điều kiện thuận lợi thì đã thực hiện hành vi chiếm đoạt trái phép tài sản để lấy tiền 

phục vụ cho nhu cầu ích kỷ của bản thân. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội: Đã trực tiếp xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của ngƣời khác là 

đối tƣợng đƣợc pháp luật bảo vệ, gây hoang mang lo lắng và bất bình trong dƣ luận 

nhân dân; làm mất ổn định an ninh trật tự của xã hội. Vì vậy, cần phải xử phạt 

nghiêm minh bằng pháp luật hình sự và cần phải áp dụng hình phạt tƣơng xứng 

mới có đủ tác dụng giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. 

Bị cáo thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản và bị hại là ngƣời dƣới 16 tuổi thuộc 

các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” và “phạm tội 

đối với ngƣời dƣới 16 tuổi” quy định tại điểm g, i khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình 

sự. 

 Tuy nhiên, khi nghị án HĐXX cũng xem xét: Quá trình điều tra, truy tố bị 

cáo đã tự nguyện bồi thƣờng thiệt hại khắc phục hậu quả cho các bị hại; thành khẩn 

khai báo, ăn năn hối cải; là ngƣời có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác: Năm 

2012, 2014 và 2015, đƣợc Chỉ huy trƣởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình 

tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào 

Thi đua quyết thắng; năm 2013, đƣợc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình trao 

tặng Giấy khen trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão 

số 10 năm 2013; Năm 2016, đƣợc Bộ trƣởng Bộ quốc phòng trao tặng Bằng khen 

vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2015. Bị cáo có 

thời gian dài phục vụ trong quân đội, năm 2019 đƣợc Chủ tịch nƣớc trao tặng Huy 

chƣơng Chiến sĩ vẻ vang hạng nhì và hạng ba, là ngƣời có công với cách mạng nên 

đƣợc hƣởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s, v 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. HĐXX cũng xem xét bị cáo có nhân 

thân tốt, phạm tội thuộc trƣờng hợp ít nghiêm trọng; có nơi cƣ trú rõ ràng, là lao 

động chính đang nuôi hai con còn nhỏ nên chƣa cần thiết phải áp dụng hình phạt tù 

mà cần áp dụng Điều 36 Bộ luật hình sự cho bị cáo đƣợc cải tạo không giam giữ là 
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cũng đủ sức răn đe và cải tạo bị cáo; tạo điều kiện cho bị cáo vừa cải tạo vừa chăm 

lo gia đình là phù hợp đề nghị của Viện kiểm sát. 

 Bị cáo không có nghề nghiệp thu nhập ổn định nên miễn khấu trừ thu nhập 

cho bị cáo. 

Đối với anh Trần Ngọc Thành T là ngƣời liên quan cho T mƣợn xe mô tô 

nhƣng không biết T đi thực hiện hành vi phạm tội nên không bị xử lý. 

[4] Về trách nhiệm dân sự: Tài sản đã thu hồi trả lại cho chủ sở hữu và bối 

thƣờng đấy đủ; bị hại, ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gi 

thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[5] Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã xử lý trả lại vật chứng đã thu 

giữ cho chủ sở hữu tài sản trong quá trình điều tra theo quy định của pháp luật.  

 [6] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại các Điều 135, 

136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc Hội và đƣợc quyền kháng cáo bản án 

theo quy định tại các Điều 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.  

    

                                      Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 1. Tuyên bố: Bị cáo Trƣơng Văn T phạm tội “Trộm cắp tài sản". 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; các điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; các 

điểm g, i khoản 1 Điều 52; Điều 36 Bộ luật hình sự BLHS 2015 đƣợc sửa đổi, bổ 

sung năm 2017: Xử phạt Trƣơng Văn T  24 tháng cải tạo không giam giữ; thời hạn 

tính từ ngày cơ quan, tổ chức đƣợc giao giám sát giáo dục ngƣời bị kết án nhận 

đƣợc quyết định thi hành án và bản sao bản án. 

 Giao bị cáo Trƣơng Văn T cho UBND xã L, TP Đ, tỉnh Quảng Bình giám 

sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. 

 Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. 

 2. Về trách nhiệm dân sự:  Không xem xét. 

 3. Về án phí sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật 

Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Toà án; xử buộc Trƣơng Văn T phải chịu 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm để sung quỹ Nhà nƣớc.  

 Bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. Bị hại, ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có 

quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc bản sao án hoặc 

đƣợc tống đạt hợp lệ.                               

 

Nơi nhận:                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Quảng Bình            THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
-  VKSND tỉnh Quảng Bình. 

- VKSND thành phố Đồng Hới. 

- Công an thành phố Đồng Hới.                                                               (đã ký) 
- THA dân sự thành phố Đồng Hới. 
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- THA HS. 

-  Bị cáo, Ngƣời tham gia tố tụng.                                                                                                 Lê Hồng Sơn                                               
- Chi cục THADS TP Đồng Hới; 

- Các đƣơng sự; 

- Lƣu hồ sơ, lƣu án.                                                                                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


